Mẫu 1.2. Danh sách kèm theo Tờ trình

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND - NGƯT

..........................................................


	


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO.............................

(Kèm theo Tờ trình…………………………) (14)
	Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:… (đối với xét NGND)
	Trìnhđộ đượcđào tạo
	Giớitính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp giảng dạy
	Số cải tiến, SKKN giáo trình, NCKH, bài báo KH, đào tạo sau đại học
	Số năm CSTĐ
	HCLĐ hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cơ sở
	Hội đồng huyện
	Hội đồng tỉnh, bộ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	GS.TS Nguyễn Văn A
1955
Gia Lâm, Hà Nội

Trưởng khoa Hóa học

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

NGƯT năm 2002
	Tiến sỹ
	Nam
	Kinh
	1975
	25
	02 GT

02 NCKH
05 bài báo khoa học

02 NCS

03 thạc sĩ
	09 CS

02 tỉnh
	01 HCLĐ hạng 3

2004

02 BKCP

1997, 2002
	195/210

92,8%
	25/25

100%
	
	

	Bà Trần Thị B

1965

Tiền Hải, Thái Bình

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Mai, xã…, huyện…, tỉnh..
	Đại học
	
	Tày
	1985
	17
	01 SKKN

02 giải pháp
	08 CS

01 tỉnh
	BK tỉnh

2002

BK Bộ trưởng

2005, 2009
	28/31

90,3%
	9/9

100%
	14/15

93,3%
	


             Danh sách trên có…….. cá nhân.

Ghi chú: Đánh máy (không viết tay).
- (1) Ghi rõ ông (bà) hoặc học hàm, học vị nếu có; khai rõ chức vụ, đơn vị công tác (không viết tắt); khai rõ năm được phong tặng danh hiệu NGƯT đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND.

- (2) Trình độ đào tạo: Cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ....

- (3) Điền rõ nam hoặc nữ.
- (7) SKKN, ĐT NCKH, GT, bài báo khoa học ghi tổng số từng loại (đối với NGND chỉ khai từ sau năm được phong tặng danh hiệu NGƯT); đào tạo sau đại học.
- (8) Danh hiệu GVG trước năm 2004 được tính tương đương danh hiệu CSTĐ cơ sở. 

- (9) Khai rõ hình thức được khen thưởng và năm ban hành quyết định (ví dụ: Năm 2005 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen ghi: BKCP/2005).
- (10), (11), (12), (13) ghi rõ số phiếu và  tỷ lệ % của mỗi cá nhân được đề nghị.
- (14) Danh sách Nhà giáo Nhân dân và danh sách Nhà giáo Ưu tú lập riêng kèm theo tờ trình. Danh sách xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp (theo cấp Hội đồng trình), những người cùng số phiếu xếp theo thứ tự a, b, c…

